GÓC NHÌN VĂN HÓA CỦA NGƯỜI ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Ông Nguyễn Văn Mễ, 
     Nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên-Huế
Từ năm 1977 đến nay ông Nguyễn Văn Mễ liên tục là đại biểu dân cử. Với một bề dày như thế, trong con người này có lẽ có cả một kho chuyện về thực tiễn hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND. Đặc biệt, trong những lần nghe ông say sưa kể chuyện hoạt động của đại biểu dân cử, một điều dễ nhận thấy là ông tâm huyết với góc nhìn văn hóa khi giải đáp, giải quyết những tâm tư của cử tri. 
Trong mấy chục năm làm đại biểu dân cử, bài học quan trọng nhất mà tôi rút ra được là phải quan tâm đúng mức khía cạnh văn hóa trong việc xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Không có thái độ nhân văn không thể tìm ra giải pháp tốt để xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đối với những vấn đề liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số, lại càng cần quan tâm đến yếu tố văn hóa của đồng bào.
  Là một người có thời gian khá dài trong chiến tranh hoạt động ở hai huyện Nam Đông, A Lưới ở tỉnh Thừa Thiên-Huế; được sự đùm bọc, nuôi dưỡng của bà con các dân tộc Pa-kô, Cờ tu; Pa hy, Tà ôi….tôi có tình cảm sâu nặng và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao mức sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy vậy trong đầu tôi luôn có một câu hỏi vì sao chất lượng dạy và học đối  với con em đồng bào các dân tộc vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.

Dữ liệu cho thấy, quyết tâm và nguồn lực đầu tư của Đảng và  nhà nước dành cho ngành giáo dục đào tạo miền núi thời gian qua tăng cao hơn nhiều so với mức bình quân chung.  Sự hỗ trơ của gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc học tập của con em cũng rất lớn; tuyệt đại bộ phận học sinh đều ham học hỏi và chịu khó rèn luyện. Như vậy tuy đã hội đủ các yếu tố để duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập nhưng vẫn không thu hẹp được khoảng cách giữa yêu cầu đề ra và kết quả đạt được. Lỗi thuộc về đâu?

 Khi tiếp xúc cử tri và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc ít người ở Thừa Thiên - Huế, nhìn nhận vấn đề từ góc độ chính sách dân tộc, tôi nhận thấy rằng nguyên nhân chủ yếu là do việc áp dung chương trình, nội dung giảng dạy chưa hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội ở địa bàn miền núi. Khó khăn lớn nhất mà học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số không thể tự mình khắc phục được là cùng một lúc phải tiếp thu những khái niệm, phạm trù hết sức mới mẻ của tiếng phổ thông vừa phải bắt tay ngay vào việc học tập nội dung các môn học khác của chương trình lớp 1, cấp 1 dược diễn giải bằng chính ngôn ngữ vừa mới tiếp cận. Sự rơi rớt kiến thức ngày càng gia tăng khi tiếp tục học các lớp cao hơn do sự hụt hẫng ban đầu của cuộc đời học tập. Việc áp dụng một chương trình giáo dục phổ thông cho cả con em đồng bào Kinh và con em các dân tộc thiểu số đã làm cho học sinh người dân tộc càng học lên cao lại càng đuối sức. Vì vậy, trừ một số em có năng khiếu, tuyệt đại bộ phận học sinh dân tộc không theo kịp chương trình vốn đã hết sức nặng nề, phức tạp.

  Từ thực tiễn này, tôi đã mạnh dạn đề xuất với nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan văn Khải, để nâng cao chất lượng học tập của học sinh các dân tộc thiểu số, cần nghiên cứu bổ sung vào chương trình một năm dự bị lớp 1 để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng phổ thông trước khi bắt đầu học lớp 1 theo chương trình chung của cả nước. Đồng chí Thủ tướng dã đặt ngay câu hỏi là liệu ở Thừa thiên- Huế có thể thí điểm thực hiện giải pháp này không? Tôi báo cáo với Thủ tướng, việc làm này chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt với chi phí rẻ hơn nhiều so với các giải pháp khác đã và đang được thực hiện nhưng về nguyên tắc phải có sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục – đào tạo là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nội dung, chương trình giảng dạy, học tập của các ngành học, cấp học.

Chính từ việc đúc rút thực tiễn qua tiếp xúc cử tri, tôi đã kiên trì kiến nghị với cấp có thẩm quyền ở trung ương và địa phương, trực tiếp là ngành giáo dục đào tạo về việc củng cố hệ thống mẫu giáo ở vùng dân tộc và quan tâm các lớp đầu cấp I để tạo điều kiện cho các em sớm tiếp cận tiếng phổ thông hoặc nghiên cứu áp dụng lớp 1 dự bị, chủ yếu để giải quyết yêu cầu về mặt ngôn ngữ.

Yếu tố văn hóa cũng cần được xem xét kỹ trong chỉ đạo thực hiện những chương trình như 134, 135. Khi tiếp xúc cử tri ở bản Phúc Lộc (xã Xuân Lộc - huyện Phú Lộc) tôi thấy rằng các dự án kiên cố hóa nhà ở do chính quyền địa phương và tổ chức quốc tế tài trợ đã không đạt kết quả mong muốn. Nhà mới xây dựng đã được sử dụng làm kho chứa thóc, còn bà con tiếp tục sống trong những căn nhà sàn truyền thống hết sức tạm bợ. Còn trong những lần tiếp xúc cử tri ở Nam Đông, A Lưới, tôi đã trực tiếp đến thăm một số gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ nghèo tiêu biểu và hết sức bất ngờ khi thấy những ngôi nhà có giá trị 15 - 20 triệu đồng chỉ thích hợp với những người trẻ và trung niên có khả năng tiếp thu lối sống mới. Một số ít những người lớn tuổi phải tự chọn các nhà sàn kém tiện nghi hơn nhiều. Hóa ra, tất cả đều do văn hóa. Những người già cả họ đã bao đời nay quen với bếp lửa bập bùng, bêp lửa đuổi thú dữ, bếp lửa sưởi ấm, bếp lửa nấu ăn, bếp lửa quây quần…Nay những ngôi nhà hiên đại lại thiếu chỗ để giữ hơi ấm của bếp lửa ấy. Thế là người già dứt khoát chỉ chịu sống ở những ngôi nhà sàn kiểu cũ nhưng lại đáp ứng được yêu cầu của "văn hóa bếp lửa". Rõ ràng việc rập khuôn trong thực thi các quyết định, thiếu nghiên cứu một cách toàn diện tính nhân văn trong các dự án sẽ không đạt hoặc có hiệu quả thấp.

Xa hơn nữa, vấn đề xây dựng và thực thi pháp luật phải phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán vùng đồng bào các dân tộc. Là đại biểu Quốc hội khóa XI, đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh tôi nhận thấy quá trình ban hành các luật và bộ luật chưa có sự nghiên cứu thấu đáo mối quan hệ giữa hệ thống luật pháp quốc gia với luật tục tiến bộ của các đồng bào dân tộc. Thực tế cho thấy việc giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân theo luật tục tiến bộ có hiệu quả bền vững hơn nhiều vì phù hợp phong tục, tập quán và giữ vững được sự đoàn kết nhất trí trong cộng đồng. Nếu các luật tục tiến bộ được phản ánh trong hệ thống luật pháp của quốc gia sẽ tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, vừa đảm bảo tính thống nhất, vừa tôn trọng các giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Là đại biểu dân cử, tôi hết sức xúc động khi được cử tri tin tưởng gửi gắm nguyện vọng của mình đến cấp có thẩm quyền và rất vui mừng khi thấy những yêu cầu chính đáng của cử tri được kịp thời giải quyết. Trong nhiều trường hợp, cái nhìn văn hóa đã giúp tôi nhận biết được những nỗi niềm của cử tri ẩn đàng sau bộn bề những câu chuyện đời thường.
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